
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 222095 Nguyễn Thế Anh 03/01/2003 Kiên Giang DH22LKT02

2 224241 Phạm Ngọc Chiến 13/04/2004 Cần Thơ DH22KTR01

3 234444 Lưu Thị Kiều Diễm 09/03/2005 An Giang DH23LOG02

4 226441 Trịnh Lâm Đồng 01/10/2004 Cần Thơ DH22LKT02

5 236297 Lâm Ngọc Duy 25/01/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

6 224240 Nguyễn Bảo Duy 06/04/2004 Cần Thơ DH22KTR01

7 225134 Huỳnh Mỹ Hoa 20/06/2004 Bạc Liêu DH22KTR01

8 234421 Phạm Thanh Huy 12/08/2005 Cà Mau DH23QTD02

9 234830 Phan Văn Huy 11/11/2005 Cà Mau DH23LOG02

10 223944 Lê Thành Khang 12/10/2004 0 DH22CKD01

11 235268 Nguyễn Thị Diễm Kiều 30/01/2005 Cần Thơ DH23QTD02

12 213593 Nguyễn Trần Huy Kỳ 03/03/2003 An Giang DH21OTO06

13 236960 Nguyễn Tấn Lộc 09/11/2004 An Giang DH23LOG02

14 239733 Thái Gia Mẫn 04/06/2004 Sóc Trăng DH23LOG02

15 224198 Huỳnh Thị Ngọc Mịnh 31/08/2004 An Giang DH22KTO03

16 237985 Nguyễn Hoàng Nam 18/06/05 Cần Thơ DH23LOG02

17 226431 Phan Nguyễn Trung Nam 18/08/2004 Hậu Giang DH22OTO07

18 226770 Lâm Yến Nhi 28/09/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

19 2111069 Trương Thị Quỳnh Như 03/05/2003 Cần Thơ DH21DUO03

20 201184 Trần Minh Nhựt 20/01/2002 Bạc Liêu DH20CNT01

21 226826 Đặng Kiều Ny 15/06/2004 Cà Mau DH22LKT02

22 238278 Bùi Thị Hồng Phấn 26/02/05 0 DH23LOG02

23 221927 Trần Minh Quá 16/08/2003 Sóc Trăng DH22DPT01
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24 225112 Cao Phú Quí 02/12/2004 0 DH22CKD01

25 221586 Triệu Quang Quí 01/11/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

26 203102 Nguyễn Hoài Sơn 31/10/2002 Long An DH20OTO02

27 221132 Huỳnh Lê Nhật Tân 03/05/2004 Tiền Giang DH22DPT01

28 2110579 Phan Thị Thu Thảo 13/02/2003 Vĩnh Long DH21DUO03

29 224289 Danh Thuận 01/09/2002 Kiên Giang DH22KTR01

30 225651 Nguyễn Như Thuật 15/07/2004 Kiên Giang DH22KTR01

31 226312 Huỳnh Ngọc Trân 25/09/2004 Kiên Giang DH22DPT01

32 224492 Thái Thùy Trang 03/01/2004 Đồng Tháp DH22LKT01

33 223830 Lê Thị Ngọc Trinh 10/03/2003 0 DH22KQT01

34 234040 Nguyễn Đức Trọng 22/10/2005 Trà Vinh DH23OTO04

35 236744 Huỳnh Hữu Trung 13/12/2005 Hậu Giang DH23LOG02

36 190773 Nguyễn Trọng Văn 10/02/2001 Bạc Liêu DH19OTO03

37 235068 Lương Thế Vinh 10/06/2005 Vĩnh Long DH23QTD02

38 221655 Ngô Hoàng Vũ 04/12/2003 Cần Thơ DH22KTR01

39 226968 Đỗ Thị Yến Vy 29/08/2004 An Giang DH22KTO03

40 222205 Nguyễn Thị Kim Yên 27/04/2004 An Giang DH22KTO03
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